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	Điểm


	Nhận xét của giáo viên …………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
	Chữ kí GV chấm


Câu 1: (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất:
1.1. Nguyên nhân gây nên bệnh béo phì là do:

A. Ăn nhiều rau, quả 
 B. Ăn quá nhiều    C. Ăn nhiều thức ăn béo, tỉ lệ mỡ cao

D. Ít hoạt động thể dục, thể thao

  E. Tất cả các ý trên

1.2. Tác hại của bệnh béo phì là gì?
A. Giảm hiệu suất lao động



B. Giảm trí nhớ 
C. Có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao,…

1.3. Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn? 
A. Để có nhiều thức ăn trong bữa cơm
B. Để ai thích thứ gì thì ăn thứ ấy
C. Mỗi loại thức ăn không thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho nhu cầu cơ thể
1.4. Bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm của ai? 
A. Những người làm ở nhà máy nước 

B. Các bác sĩ
C. Những người lớn




D. Tất cả mọi người
Câu 2: (1 điểm) Viết chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả lời sai:
Nguyên nhân nào làm nước bị ô nhiễm?
    A. Xả nước thải bừa bãi                                                       

    B. Đun sôi nước
    C. Lũ lụt

    D. Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu   
Câu 3: (2,5 điểm)  Điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh nội dung sau: 

              Đạm động vật nhiều chất …………………….(1) quý không thay thế được nhưng thường…………………..(2). Đạm ………………….(3) dễ tiêu nhưng thiếu một số chất bổ dưỡng quý. Vì vậy cần ăn phối hợp đạm…………………..…(4) và ……………………..(5)   

Câu 4: (1 điểm) Nối các yếu tố cần cho sự sống của con người với điều kiện cho phù hợp:
	1. Không khí



	2. Ánh sáng



	3. Tình cảm bạn bè


	4. Truyền hình


	5. Phương tiện giao thông




	a. Điều kiện về đời sống 
vật chất

	b. Điều kiện về đời sống 
tinh thần 


Câu 5: (2,5 điểm) Chọn các từ thích hợp: giữ vệ sinh, nhà tiêu hai ngăn, ô nhiễm, đục phá ống nước, xa, phân điền vào chỗ chấm thích hợp.
  
 Để bảo vệ nguồn nước, cần (1)……………………….. sạch sẽ  xung quanh nguồn nước: giếng nước, hồ nước, đường ống dẫn nước. Không (2)……………………………..…. làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước. Xây dựng (3)…………………….………………. để (4)…………… không thấm vào xuống đất và làm (5)……………………..….. nguồn nước. Nhà tiêu phải làm (6)………… nguồn nước.
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